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V/v ban hành Tiêu chí xây dựng trường học “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn” 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Phong Điền,  ngày 24  tháng 10 năm 2017


Kính gửi:  Hiệu trưởng các trường MN, TH&THCS trên địa bàn huyện.
  Căn cứ Quyết định số 4458/QĐ-BGDĐT ngày 22/8/2007 của Bộ Giáo dục và đào tạo về Quy định trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong các trường phổ thông;

  Căn cứ Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ Trường Tiểu học;

  Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công tác Y tế trường học;

  Căn cứ Quyết định số 1867/QĐ-SGDĐT ngày 01/8/2007 của Sở Giáo dục và đào tạo về Quy định trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong các trường phổ thông,
            Phòng Giáo dục và Đào tạo Phong Điền ban hành tiêu chí xây dựng trường học “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn” áp dụng trong các trường trực thuộc giai đoạn 2017 - 2022 (có văn bản kèm theo).
Nhận được Công văn này, Phòng GD&ĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường nghiên cứu, triển khai thực hiện./.
	Nơi nhận:

- Như trên; 
- Sở GD&ĐT tỉnh;
- Website Phòng;

- Lưu: VT.
	TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)
Nguyễn Phi Hùng
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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Phong Điền, ngày   24   tháng 10 năm 2017


Tiêu chí về phong trào xây dựng trường học
“Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn” áp dụng trong các trường MN, TH&THCS
(Ban hành kèm theo Công văn  số   335    / PGD&ĐT ngày  24  tháng 10  năm 2017
của Phòng Giáo dục và Đào tạo)
Để thống nhất các nội dung và làm căn cứ xét phong trào xây dựng trường tiểu học “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn” trong toàn huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo quy định các nội dung, tiêu chí xây dựng trường học “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn” áp dụng trong trường học cụ thể như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu

- Hưởng ứng phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, tạo môi trường học tập, sinh hoạt, vui chơi lành mạnh, an toàn cho học sinh.

- Thông qua việc xây dựng trường học “Xanh – Sạch – Đẹp - An toàn” tiếp tục kêu gọi sự quan tâm của các cấp ban, ngành, chính quyền địa phương, sự phối hợp hỗ trợ của các tổ chức, đoàn thể trong và ngoài nhà trường để bổ sung cơ sở vật chất nhằm tạo ra môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, thân thiện, góp phần giáo dục nếp sống văn minh trong nhà trường.

- Tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh ý thức xây dựng, bảo vệ cảnh quan môi trường; đảm bảo trường, lớp Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn.
- Tiếp tục cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, tạo môi trường sư phạm lành mạnh đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ dạy và học nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, các hoạt động giáo dục và chăm sóc sức khỏe trong nhà trường.

II. Các tiêu chuẩn và tiêu chí xây dựng trường học “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn”

1. Tiêu chuẩn 1: “Xanh”

- Tiêu chí 1: Có sơ đồ quy hoạch tổng thể của nhà trường trong đó có chi tiết việc trồng cây xanh, thảm cỏ, quy hoạch sân chơi, bãi tập trong khuôn viên nhà trường; cây xanh, cây bóng mát, thảm cỏ có diện tích tối thiểu 40% diện tích tổng thể của trường, chủng loại cây xanh phù hợp với môi trường sư phạm, vị trí trồng cây hợp lý và đảm bảo an toàn cho học sinh.

- Tiêu chí 2: Có cổng trường, biển tên trường và hàng rào bao quanh (kể cả các điểm trường); nếu hàng rào bao quanh chưa được xây dựng kiên cố cần được trồng cây xanh che phủ tạo mỹ quan cho trường học.

- Tiêu chí 3: Xây dựng vườn trường trong khuôn viên phục vụ cho việc dạy học và các hoạt động giáo dục khác. Không trồng các loại cây có độc, có biển cảnh báo đối với các loại cây có nguy cơ dẫn đến ngộ độc.
- Tiêu chí 4: Hệ thống cây xanh, cây bóng mát, thảm cỏ, bồn hoa, cây cảnh được chăm sóc thường xuyên, phân công trách nhiệm cho các lớp thực hiện tạo phong trào thi đua trong nhà trường về việc chăm sóc và xây dựng cảnh quan môi trường.

2. Tiêu chuẩn 2: “Sạch”

- Tiêu chí 5: Toàn bộ khuôn viên của nhà trường, các khối công trình phục vụ dạy học, làm việc, sinh hoạt của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh đảm bảo vệ sinh, bố trí gọn gàng, khoa học.

- Tiêu chí 6: Có thùng đựng rác, thùng có nắp đậy, được đặt ở các vị trí hợp lý đảm bảo mỹ quan. Rác thải được phân loại (loại có thể phân hủy và loại không thể phân hủy) và được xử lý hàng ngày. Có hợp đồng với các cơ sở đủ điều kiện thu gom, xử lý chất thải, rác thải sinh hoạt hoặc tự thu gom, xử lý chất thải, rác thải theo quy định.
- Tiêu chí 7: Hệ thống cống rãnh thoát nước mưa, nước thải sinh hoạt, hố ga đảm bảo an toàn; không để nước ứ đọng quanh trường lớp; có hệ thống thoát nước riêng cho phòng y tế, nhà bếp, khu vệ sinh.
- Tiêu chí 8: Đảm bảo nguồn nước sạch phục vụ sinh hoạt, có hệ thống nước uống đảm bảo vệ sinh cho cán bộ, giáo viên và học sinh. 
- Tiêu chí 9: Có nhà vệ sinh cho cán bộ, giáo viên và học sinh theo quy định. Nhà vệ sinh có mái che và được vệ sinh thường xuyên, không có nước đọng tại nhà vệ sinh. Có bồn rửa tay với nước sạch, xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn khác.

3. Tiêu chuẩn 3: “Đẹp”
- Tiêu chí 10: Tổng thể khuôn viên nhà trường quy hoạch hợp lý, khoa học đáp ứng yêu cầu tổ chức các hoạt động giáo dục và kế hoạch phát triển dài hạn. Phòng học, hệ thống phòng hỗ trợ học tập và các phòng chức năng khác được sắp xếp, bố trí gọn gàng, trang trí đảm bảo thẩm mỹ, phù hợp tâm sinh lý lứa tuổi, phù hợp với môn học và đảm bảo tính giáo dục. Hệ thống phòng làm việc được trang bị các thiết bị tối thiểu phục vụ công tác hành chính trong nhà trường.

- Tiêu chí 11: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh tích cực tham gia vào các hoạt động văn hóa, bảo vệ môi trường ở địa phương.

- Tiêu chí 12: Hành vi, ngôn ngữ ứng xử, trang phục của cán bộ giáo viên và học sinh thực hiện đúng theo quy định Điều lệ trường MN, TH&THCS.

4. Tiêu chuẩn 4: “An toàn”
- Tiêu chí 13: Thực hiện đầy đủ các nội dung xây dựng trường học an toàn phòng chống tai nạn thương tích tại Quyết định số 4458/QĐ-BGDĐT ngày 22/8/2007 của Bộ Giáo dục và đào tạo về Quy định trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong các trường phổ thông.
- Tiêu chí 14: Các thiết bị bên trong lớp, thiết bị bố trí dọc hành lang  được thiết kế, sắp xếp gọn gàng, vững chắc. Các thiết bị điện, thiết bị phòng cháy chữa cháy được bố trí, lắp đặt ở vị trí phù hợp, an toàn; đồ dùng dạy học được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, thuận tiện cho giáo viên và học sinh sử dụng, có các bảng biểu hướng dẫn sử dụng. Thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá trong trường học.

- Tiêu chí 15: Hệ thống điện chiếu sáng, quạt máy trong các phòng học, khối phòng hỗ trợ học tập, khối phòng hành chính đảm bảo các quy định tại Điều 4, chương II của Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công tác y tế trường học.
- Tiêu chí 16: Tổ chức giáo dục kỹ năng sống thông qua các tiết hoạt động giáo dục trên lớp và các buổi hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, lồng ghép các nội dung tự bảo vệ, phòng tránh tai nạn thương tích, thực hiện tốt các quy định về an toàn giao thông, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giáo dục cho học sinh tham gia giữ gìn vệ sinh trường, lớp và thực hiện các hành vi văn minh nơi công cộng và đảm bảo an toàn cho mọi người.

- Tiêu chí 17: Thực hiện tốt công tác y tế trường học, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho học sinh; tổ chức truyền thông giáo dục về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, nguồn nước, phòng chống dịch bệnh, bệnh tật học đường, tai nạn thương tích, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo hiểm y tế. Có phân công trực y tế hàng ngày, nhân viên phụ trách y tế đảm bảo các tiêu chuẩn về nghiệp vụ theo quy định.

Đối với trường học có tổ chức bán trú: 

+ Bảo đảm thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm về các điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị dụng cụ, con người, kiểm soát nguồn gốc thực phẩm và lưu mẫu thực phẩm theo quy định hiện hành.
+ Nhân viên y tế hoặc cán bộ phụ trách y tế có kế hoạch kiểm tra bếp nấu đảm bảo các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định, không để xảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm trong nhà trường. 

+ Hợp đồng mua bán thực phẩm đảm bảo tính pháp lý, thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được cung cấp từ những đơn vị được chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm do cơ quan có thẩm quyền cấp; nhân viên phục vụ bán trú có hợp đồng làm việc, được tập huấn kiến thức, được khám sức khỏe định kỳ và trang bị trang phục, dụng cụ đảm bảo vệ sinh thực phẩm và an toàn lao động theo quy định.

+ Bán trú dân nuôi: tạo điều kiện cho học sinh được nghỉ ngơi, vui chơi hoặc đọc sách, xem tivi trong giờ nghỉ trưa.
- Tiêu chí 18: Học sinh được đối xử thân thiện, công bằng, không bị phân biệt đối xử, bị bạo hành về tinh thần, thân thể; không bị lạm dụng tình dục. Không để xảy ra tình trạng vi phạm đạo đức nhà giáo, bạo lực học đường và các tệ nạn xã hội khác trong trường học.
Đối với cấp học Mầm non: Tiêu chuẩn “An toàn” áp dụng Thông tư 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15/4/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
III. Giải pháp cụ thể
1. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng trường học “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn” cấp Phòng;

- Chỉ đạo trường học rà soát các nội dung về việc xây dựng trường học “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn” theo các tiêu chí trên;

- Hàng năm tổ chức kiểm tra các đơn vị về phong trào xây dựng trường học “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn”, công nhận các trường học thực hiện tốt phong trào xây trường học “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn” nếu đảm bảo thực hiện tốt 18/18 tiêu chí tại văn bản này;

- Báo cáo việc thực hiện phong trào xây dựng trường học “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn” định kỳ vào cuối năm học về Sở GD&ĐT.
2. Đối với các trường học trực thuộc
- Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng trường học “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn” do Hiệu trưởng làm trưởng ban, trực tiếp chỉ đạo thực hiện;
- Lập kế hoạch thực hiện xây dựng trường học “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn” theo các tiêu chí được quy định tại văn bản này;
- Triển khai cụ thể đến từng giáo viên các nội dung, tiêu chí xây dựng trường học “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn”.

- Phân công trách nhiệm cho các thành viên Ban chỉ đạo và toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh thực hiện theo từng tiêu chí.
- Có kế hoạch kiểm tra thường xuyên việc vệ sinh, trang trí trường, lớp; kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm (nếu có tổ chức bán trú);

- Thực hiện các nội dung lồng ghép, tích hợp về giáo dục môi trường trong các môn học và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp;

- Có kế hoạch tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh, bảo vệ cây xanh, phòng tránh tai nạn thương tích.
- Tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giao trách nhiệm cụ thể cho các lớp về việc giữ gìn và chăm sóc cây xanh, thảm cỏ, bồn hoa, trường lớp.

- Hàng năm Ban chỉ đạo tổ chức tự kiểm tra, đánh giá theo kế hoạch của trường đã đề ra và báo cáo về Phòng GD&ĐT vào cuối năm học.
- Tổ chức tuyên truyền để cha mẹ học sinh nhận thức được việc xây dựng môi trường Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn; xã hội hóa việc xây dựng, chỉnh trang cảnh quan trường lớp.

3. Đối với giáo viên, nhân viên

- Thường xuyên thực hiện các nội dung theo các tiêu chí để xây dựng trường học “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn”. 
- Giúp học sinh hiểu rõ một số yêu cầu về xây dựng và giữ gìn trường học “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn”.
- Thực hiện lồng ghép các nội dung kiến thức về giáo dục môi trường trong các môn học.

4. Đối với học sinh

- Có ý thức và hành động tự giác giữ gìn môi trường Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn mọi lúc, mọi nơi.

- Theo phân công của giáo viên chủ nhiệm lớp, học sinh có trách nhiệm tham gia làm vệ sinh lớp hàng ngày, chăm sóc vườn trường, cây cảnh; tạo phong trào thi đua giữa các lớp về việc trang trí lớp học, xây dựng và chỉnh trang khuôn viên nhà trường.
5. Đối với cha mẹ học sinh
Cùng với nhà trường đánh giá về môi trường “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn” của trường, của lớp; cha mẹ học sinh hỗ trợ nhà trường xây dựng kế hoạch và cùng tham gia thực hiện.
Văn bản này áp dụng thực hiện từ năm học 2017-2018 và thay thế cho các văn bản hướng dẫn khác của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã ban hành./.
	
	TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)
Nguyễn Phi Hùng


